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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2024/QĐ-UBND Ouận 7, ngày 19 thăng 02 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đồi, bố sung một số điều của Luật Tô chức Chỉnh phủ vã Luật To chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ 1 năm 2019; 

Cần cứ Luật Ban hành vãn bận quy phạm phấp luật ngày 22 thăng 6 năm 
2015; Luật Sửa đồi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành văn bản quy phtim 
pháp luật ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 thúng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị qưyểt sổ Ỉ3.Ỉ/202Ồ/QHỈ4 ngày 16 thảng 11 năm 2020 của 
Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cử Nghị định sổ 37/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 nấm 2014 của 
Chính phủ quy định tô chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhản dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số Ỉ08/2020/NĐ-CP 
ngày 14 thảng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đồi, bó sung một số diều của 
Nghị định số 37/20ĩ4/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành 
vãn bản quy phạm pháp luật; , 
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Căn cứ Nghị định sổ ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cùa 
Chính phủ sứa đổi, bo sung một số điều của Nghị định sề 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy ẩịnh chi tiết một sẻ điều và biện phấp 
thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; 

Cân cứ Nghị định sộ 33/2021/NĐ'CP ngày 29 tháng 3 nấm 202ỉ của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sế 13Ỉ/2020/QHẢ4 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quác hột vể tổ chức chính quyền đô thị tại 

Thành phố tìồ Chí Minh; 

Căn củ Nghị định sế 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 nãm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạĩ động trong lĩnh vực giáo dục; 

_ Căn cứ Nghị định Sỡ ]35/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng Ĩ0 nắm 2Ồ18 của 
Chính phủ sưa đoi, bo sưng một so điều của Nghị định, số 46/2017/ND-CP; 

Côn cứ Nghị định sổ Ỉ27/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 20ì8 của 
Chính phù quy định trách nhiệm quản ỉý nhà nước về giáo đuc; 

Căn cứ Thông tư số Ỉ2/2020/ỈT-BGDĐTngày 22 tháng 5 năm 2020 cửa 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hường dan về chức nãng, nhiệm vụ, quyển 
hạn của Sớ Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phó trực 
thuộc trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành pho thuộc thàĩih pho trực thuộc trung 
ương; 

Cãn cứ Thông lu số 28/2020/ỈT-BGDĐT ngây 04 tháng 9 năm 2020 của 
Bộ tru-ờng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Diều lệ Trưởng Tiểu họci 

Căn củ Thông tư số 32/2020/ĨT-BGDĐT ngày 15 íhấĩig 9 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào iạo ban hành Điều iệ Trưởng Trung học cơ sở, 
Trường Trung học pho thông và Trưởng Phổ thông có nhiều cấp học; 

Cấn cứ Thông tư sệ 52/2020/ĨT-BGDĐ'ỉ ngày 3ỉ tháng 12 nãm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đảo ỉạo ban hành Điều lệ Trưàng Mầm non; 

Căn củ Thông sổ 40/202ỉ/TT-BGDĐT ngày 30 tháng ỉ2 nâni 202 ỉ của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Dào tạo ban hành quy chế tể chức vồ hoọ • động của 
ĩ rường ĩiều học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 
phồ thông cố nhiều cắp học loại hình tư thục; 
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Căn cứ Quyểt ẩịnh số ỉ 1/2022/QĐ- ƯBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của 
Uy ban nhân dấn Thành phô ban hành quy định về quy trình xẩy dựng vãn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 57/2023/QĐ-ƯBND ngày 2 ỉ tháng 12 năm 2023 
của ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh ban hành quy định về hướng dần 
chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và tồ chức (quy chế mẫu) của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các quận - huyện; 

Căn cứ Quyêt định sô 1189/QĐ-ƯBND ngày 19 tháng 4 năm 2023 cùa 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 7 về việc sửa đoi, bổ sung phân công công tác 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 7 và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Quận 7; 

Xét theo ăề nghị của Trưởng phòng Phỏng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 
tại Tờ trình số ỉ 72/TTr-GDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024; 

1 Theo đề nghị của Trưởng Phỗng Nội vụ quận tại Tờ trình số 161/Tĩr-NV 
ngày 02 tháng 02 nấm 2024 và Kắt quả thẩm định tại Bão cảo sồ 180/BC-TP 
ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Phòng Tư pháp,. 

QUYÉT ĐỊNH: 

> ĐiỂii 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân Quận 7, 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 33 tháng G#năm 
'2024. 

Quyết định này thay thế Quyết định sổ 02/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
03 năm 2018 của ủy ban nhân đân Quận về ban hành quy chể tổ chức hoạt động 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7. 

Điều 3. Vãn phòng ủy ban nhân dẫn thực hiện niêm yết công khai 
Quyết định này tại trụ sở ủy ban nhân dân Quận và trên trang thông tin 
điện tử Quận 7 ngay sau khi Quyểt định này được ký ban hành. 

Chánh Văn phỏng ủy ban nhân dân quận, Trưởng PhÒDg Nội vụ 
quận, Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Thủ trưcmg các cơ quan, đơn vị; 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./^v 

CHỦ TỊCH 

Hoàng Minh Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2024/QĐ-UBND Quận 7, ngày 19 tháng 02 năm 2024 

QUY CHÉ 
Tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 
(Kèm theo Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Quận 7) 

Điều 1. Phạm vi điều chĩnh, đối tirọrng áp dụng 

I. Phạm V i điểu chỉnh 

Quy chế này quy định chức nãngT rứúệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt 
động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân Quận 7­

2. Dỗ ĩ tượng áp đụng 
Quy chá jàằy áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Giăo dục 

vã Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân. Quận 7; các cá nhân, tồ chức có liên quan 
đén quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tồ chức của Phòng Giáo dục 
và Dào tạo thuộc ùy ban nhân dân Quận 7. 

iĐiều 2. Vị tú và chức năng 
1. Phòng Giáo đục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân 

dân Quận 7 (saii đãy víểt tắt là ủy ban nhân dân Quận), Lhực hiện chức năng 
tham mi.ru, giúp Uy ban nỉỊân dân Quận quản lý tihà nuớc về giáo dục và dào tạo 
trên địa bàn Quận 7 Lheo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Quận. 

2. 1'hòĩig Giáo dục và Đào tạo cố tur cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản riẽng theo quy định của. pháp luật; chịu sự chi đạoJ quăn lý về tồ chức, vị trí 
việc làm, biẽn chế và công tác của Uy ban nhẫa dan Quận, đồng thỄri chịu sự chì 
đạo, hirớíig dẫn, kiểrti tra về chuyên mộìi, nghiệp vụ và các quy định idhác cửa 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thàíih phổ HÒ Chí Minh; các sờ bỄLti ngành có liên 
quan. 

Điều 3. Nhiệin vụ và quyen hạn 

1. Tham mưu ủy bận nhân dân Quận quyết định, kế hoạch, chương trình, dự 
án phát triển giáo dục mẩm non, tiểu bộc, trung học cơ sớ trên địa bàn phù hợp vỏi 
chiỂn lược phát triển giáo dục của Thành phổ Hồ Chí Minh. và kế hoạch phát triển 
trinh tế - xã hội Quận 7. 

2- Trình ủy ban nhẩn dân Quân quyết đĩnh 
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• 3) Quy định cụ thể chức năng, nhiên! vụ, auyèn hạn cụặ Phòng Giáo đục và 
Đào tạo theo quy định của Chĩnh phủ và bướng dan cùa Bộ Giáo dục và Dào tạo| 

b) Phím cấp, ủy quyền cho ủy ban nhân dân phưòne. Phồng Giáo đục và 
ỊĐào tạo thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyển quàn lý 
nhà. nước về giáo dục cửa ùv ban nhân dân Quận. 

3. Trình Chủ tịch ủy baa nhân dận Quận quyểt định 

a) Thình lập hoặc cho phép thành lập, th&hồi quyết định thành lập, quyểt 
định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, táctu giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại 
kình dối vói các cơ sờ giáo dục công Dập, dân lập, tư thục theo quy định, bao 
gồm: nlià ưẻ, trưởng mẫu giáo, tnrờng mẩm noạ trườns tiểu Ỉ1ỌC: trường trưng 
học cơ sởf trường phổ thông có nhiểu cấp học có cấp học cao ahẩí. ]ả Lrnrig học 
Cơ sơ, truứg tầm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khắc thuộc thẩm 
quyềi quản lý nhà nước của Uy ban nhân dân Quận theo quy dịnli cửa pháp luật; 

b) Thành lập hội đổng trường, cống nhận, bồ miễn nhiệm Chủ tịch 
hội đổng trưởng, bồ sung, thay thể thành viên Hộỉ đồng ưường các cơ sờ giáo 
dục côĩig lập; công nhận, không công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng 
trường, hiện trưởng, phố hiệu r.rưởng cíc cơ sở giáo dục liân ỉập, lư thục thtiộc 
quvền quản lý nhà rurức của ửỵ ban nhân dân Quận theo tiêii chuẩn chức danh 
và rhủ tục do pMp luật quy định; 

ề) Khen thưởng hóặc trình cấp có thẩm quyền khen íÊìiởng các t.ổ chúc, cá-
Iihâii có nhiều thành tích trong hoạt động giấo dục tại trên địa bàii Quận 7; 

d) Các nội dung quàn lý uM Iiưởc khác txoiiẸi lĩnh Yực giáo dục thuộc 
thầm quyển của Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận, 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liêó quan trình, ủy ban nhân dân 
Quận 

a) Ban hành vãn bân hướng dẫn, tồ chức thực hìệti các vãn bản pháp luật 
về giáo đục; ké hoạch, chương trình, dự án phái triển giáo dục mầm non, tìểu 
học., tnmg học cơ sớ trên địa bàn sau khi được cấp có thẳm quyền phê duyệt; kể 
hoạch triển khai Đề án dổi mới chương ưìĩih, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 
trôn địa bần quận phù hợp với kể hoạch cửa Thành phố Kỏ Chí Minh; cấc văn 
bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền; 

b) Phê dúyệt nè án sắp XCD, tổ chức lại cấc cơ sở giáo dục mầm nộỊỊí tiểti 
học, trung học ậơ sở LrBn địa bàn phù hợp vói điều kiện thực tiễn của Quận 7i 
dấp ứng các diều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. 

5. Chủ trì, phôi hợp yới các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng 
quản lý nhà. nước cùa. ủy ban nhẫn dân Quận vổ giáo đục theo phân cẩp cùa 
Chính phủ. 
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6. Thực hiện các nhiệm vụ về điều kiện đầu tư và hoạt động trồBg lĩnh 
vực gián dục được quy đinh tại Nghị đình số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 
nám 2017 của Cimih. phủ quy định về diều kiện dầu tư và hoạt độug trong lĩnh 
vực giáo dục, Nghị dỊrih số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 Lliáiig 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đẳi, bổ sung một sổ điền của NghỊ định sổ 40/2017/NĐ CP và 
theo các vãn bủn quy phạm pháp luật hiện hãnh thi cỗ điều chỉnh bổ sung. 

7. Quản lý các hoạt dộng đạy học và giáo dục trong nhà trường và iigoài 
nhà trường; c-hì đạo thực hiện lioạt dộng giáo dục đạo đửc, lải sống, aii toàii 
tniỜBg học; tô chứt; thực hiện ké hoạch tri.cn khai ĐẾ áu đồi mới chương trình, 
sấcli giáo khoa giáo dục phổ Ihông; Lhực hiện và chi đạữ thực hiện công tác 
truyền thông giáo dục trêu địa bàn. 

8. Hướng dẫn, tổ chức thực biện, kiểm tra việc chấp hành quy ché chuyên 
môn ngbiệp vụ; công tác bảo dảm chất lượng giáo dục; công tác pạýặn sinh, thi, 
cấp vãn bàng, chúng chỉ; công tác p.hổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng 
trường chuẩn quốc gia và sầy dựng xạ hội học tập trận địa bàn, Chịu trách 
nhiệm giải trình về hoạt dộng giáo dục, chẩt lưựng giáo dục, quản lý nhà giáo và 
người học, thựộ hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vì quàn lý trước 
ủy ban nhẵn dân Quận, Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn xẫ hội. 

9. Quyết địũh cho phép hoạt dộng giáo dục hoặc đình chi hoạt dộng giáọ 
dục đỏi với các .cư sờ giáo đục công lập, dấn lập, tự thục theo quy định, bao 
gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu, học, trường trung 
học cơ sởi trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học 
cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm 
quyềÍỊ quân lỷ nhã nước của ũỵ ban nhân dân Quận,, 

10. Xây dựng kế hoạch; phổi hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trìnỉi, 
trình Chủ tịch ủy ban nhân dần Quận quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; 
phân bố số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưảng, kỷ luật đổi với 
người đủng đầu, cấp phố người đứng đẩu cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư 
thục theo quy định, bao gồm: nhầ trẻ, trưímg mlu giáo, trường mầm non, trường 
tiểu học, trường trung học cơ sờ, Iniòng phổ thõng cổ nhiều cấp học cố cấp học 
cao nhất là trung học cơ sờ, Lruiig tâm hục tập cộng đồng và các cơ sờ giáo dục 
khác thuộc tbẩm quyền quản lý lìM nước của ủy ban nhân dân Quận. 

ỉ 1. Thực hiện việc tuyển dụng, sừ dụng; bổi dưỡng đối với dhà giáo, cán 
bộ quản lý giáo dục, nhân vỉên tróữg các cơ sở giSỒ dục cỗng lập trực thuộc ủy 
bán nhân dân Quận theo quy định của pháp luật khí dược ủy quyền. 

12. Chủ trì xây dựng kể hoạch hằng aăm về sổ lượng người làm vịệc của 
Pbòng Giáo dục và Đào tạo và cẩc cơ sở giáo dục công ỉập do ùy ban nhân dân 
Quận quàn lý, trình ca quan cổ thẩm quyền phê duyệt Hướng dẫn tổ chức thực 
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hiện Và kiểm tra việc sử dụng, đắúh giá, đằo tạo, bồi dường, thỆc hiện chmh 
£Ích đối với còng chức, viên chức vã ngưởi lao động tại các cơ sở giáo dục 
thuộc thầm quvền quản lý cùa ủy ban nhân dân Quận theo quy định. 

13. Xây dựng dự toáũ, gửi Phòng Tài chínli 'KỂ hoạch thẩm dịíih, trinh 
Chủ tịch ủv ban rthârt dân Quận ptiẽ duyệt phương áti phân bo, giao dự toán 
ngân sách cho các cơ sở giáo dục côns lập thuộc phạm vi quản ]ỷ của ủy ban 
nMn Ổ ân Quận; phổi hợp VỚI Phống Tài ctiíoh - Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra 
việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp phấp khác đũi 
với các cơ sử giáo đục ưẽn đìa bàii quận theo quy địĩứL 

14, Thực hiện kiểm tra, giải quvết khiếu nại, giải quyết tổ cáo và xừ lý vi 
phạm thuộc lĩnh vực phụ tráeh the© quy địĩih ệỗa pháp luật. 

J5- Hướng dẫạ quản lý nhà nước về giáo dục cho ủy ban nhân dân 
phường. 

16. Thường xuyên cập nhật thGng tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sờ dữ liệu ngành giáo dục, Thực hiện 
đầy đù và kịp thời chế dộ báo cáo định kỳ hằng năm, công tác thống kê, thông 
tin, báo cáo đột xuất vồ lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quàn lỹ về công khai 
iĩrth vực giáo dục trên dịa bàn Quận 7 thuộc phạm :vi quản lý vái Uy ban nhân 
dân Quận và Sở Giáo dục và Dào rạo theo quy định, 

17, Thực hiện cốc nhiạrn vụ khác ứieo quy định của pháp luật, 

Điều 4. Tỗ chức bộ máy 

1, Phòng Giáo dục và Đào tạo hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng 
Giáo dục vả Đào tạo cứ Trường phòng, các Phó Trường phòng và các cổng chức 
thực hiện công tác chuyền myn, nghiệp vụ. Căiì cứ vào tình hình thực tể số 
iượng công việc, nhiệm vụ được giao, ủy ban nhân dân Quận quyết định cụ thể 
số hiợng Phó Tniờag phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo cho phù hợp và đúng 
quy định. 

2. Trường phòng Phòng Giáơ dục và Đào tạo quận 

ạ) Do Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận bổ nhiệm; 

b) Chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân Quận, Chù tĩch ủy ban nliân 
dân Quận, pháp luật về việc thực hiện đầy đù chức nâng, ahiệm vụ, quyên hạn 
của Phòng Giáo dục và Dào tạo và các cồng việc dược Uy ban ũMn dân Quận, 
Chủ ụ ch ủy ban nhân dân Quận phân công hoặc ủy quyền: thục hành tiểt. kiệm, 
chống lãiig phí và chịu trách nhìậm khi để xảy ra tỉnh ừạng tham áằíứig, lãng 
phí; gây thiệt, hại trong tả chức, dơn vị thuộc quyền quản lý của mình; 

c) Báo cáo với ủy ban nhấa dân Quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận và 
Sở Giáo Lđục và Đào tạo về tổ chửc, hoạt động của Phòng Giáo dục yầ Đào tạo; 
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bão cáo công tác trước ủy "ban nhân dân Quận khi được yêu cầu; phối hợp vói 
người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tồ chức chính trị - xã hội quận giải 
quýểt những vấn đề liẽn quan dán chức nặng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo. 

3. Phố TruỗỊpg phòng là người giúp Trương phòng chi đạo một số công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trường phòng về nhiệm vụ được phân công, Khi 
Trưửng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng pìiòng được Trưởng phòng ủy nhiệm 
diều Iiàáh các hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

4. Viiệc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởĩigị kỳ luật, miễn 
nhiệm, cho từ chửc, Ihực hiện chế độ, chính sách đối với Trường phòng, Phó 
Tmòng phòng do Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận quyểt định theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 5. Biên chể công chức 

í . Biên chế công chức cùa Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Quận quyết định trong tồng biên chế cống chức đã được cấp có thầm 
quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối vớ: công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
phải cãii cứ vào vị trí việc ĩằnt, tiêu chuẩn ngạch công chức và phấm chết, trình 
độ, năng lực cùa công chức; gan tinh giáà biên chổ với việc CƯ cáu lại và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cóng chức tại phòng Giáo dục vã Đào tạo. 

Đicu tì. TỔ chức thưc hieti 
« * -

1. Txirờng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan có trách nhiệm tham mưu ủy ban nhân dâà Quận ban hành và tổ chức 
ihực hỉện Quyái định quy định chức năng, nhiệrá vụ, quyển hạn, chế độ lầm 
việc, quy chế phổi hợp và tổ chức của Phòĩig Giáo dục và Đào tạo phù hợp với 
đặc điềm của Quận 7 nhưng không trái với nội dung Quyết dinh này. 

2. Trong quá trìíib thục hiện, nếu phát sinh các vấn đề vuợt. quá thẩm 
quyền t.hì Trườiìg Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứ để xuất, kiển nghị với 
ủy ban nhân đản Quận trình ủy ban nhân đân Thành phố xem xéí, giải quỵát 
hoặc bổ sung và sửa đổi chí) phù bợp,/^-
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1094/QĐ-UBND Quận 8, ngày 05 tháng 3 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn Quận 8 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 
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tháng 11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ 
Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch sô 2528/KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về Hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 
2019 - 2023 trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch sô 221/KH-UBND ngày 22 tháng 
6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về Hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp 
luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn Quận 8; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 tại Công văn sô 142/PTP-VB ngày 
01 tháng 03 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 
- 2023 trên địa bàn Quận 8, bao gồm các danh mục ban hành kèm theo Quyết định 
như sau: 

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong kỳ hệ thống 
hóa 2019 - 2023; 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong kỳ hệ thống hóa 
2019 - 2023; 

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023; 

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một 
phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong kỳ hệ thống hóa 
2019 - 2023; 

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân Quận 8 trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023. 

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 chịu trách nhiệm niêm yết kết 
quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 tại trụ sở Ủy ban nhân 
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dân Quận 8; đăng kết quả hệ thống hóa lên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân 
dân Quận 8; gửi bản tập tin văn bản (bản điện tử) có chữ ký điện tử vê Trung tâm 
Công báo Thành phố để đăng tải. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan 
thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Trần Thanh Tùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục 1 
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 

trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRONG KỲ 
HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

STT 

mA Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 

ban hành văn 
bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1. ế t 
h
 

u
ị
 08/2011/QĐ-UB 

ngày 20/10/2011 

Quyết định ban 
hành quy định khu 
vực, đường phố, 
địa điểm sản xuất 
kinh doanh vật 
liệu xây dựng và 
nơi để phế thải vật 
liệu xây dựng trên 
địa bàn Quận 8 

Bị bãi bỏ bởi 
Quyết định số 
01/2020/QĐ-
UBND ngày 
18/02/2020 25/02/2020 

2. Quyết 
định 

45/2006/QĐ-UB 
ngày 28/12/2006 

Quyết định về việc 
ban hành quy định 
về lập, chấp hành, 
quyết toán ngân 
sách sự nghiệp giáo 
dục Quận 8 

Bị bãi bỏ bởi 
Quyết định số 
02/2020/QĐ-
UBND ngày 
18/02/2020 

25/02/2020 

3. Quyết 
định 

06/2009/QĐ-UB 
ngày 19/8/2009 

Quyết định về việc 
ban hành quy chế 
tổ chức và hoạt 
động của Phòng 
Văn hóa và Thông 
tin Quận 8 

Bị thay thế bởi 
Quyết định số 
03/2020/QĐ-
UBND ngày 

04/8/2020 

12/8/2020 

4. Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UB 
ngày 29/8/2018 

Về việc ban hành 
Quy chế tổ chức 
và hoạt động của 

Bị thay thế bởi 
Quyết định số 
02/2023/QĐ-

03/12/2023 
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Phòng Lao động -
Thương binh và 
Xã hội Quận 8 

UBND ngày 
27/11/2023 

Tổng số: 04 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 
1. Không 
2. 

Tổng số: 00 văn bản 

B. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 
01/01/2019 THUỘC ĐỐI TƯỢNG CỦA KỲ CÔNG BỐ 2013-2018 NHƯNG CHƯA 
ĐƯỢC CÔNG BỐ (nếu có) 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 
I. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

1. Không 
2. 

Tổng số: 00 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 
1. Không 
2. 

Tổng số: 00 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phục lục 2 
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 

A. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN NĂM TRONG KỲ 
HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung, quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 

Lý do hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC MỘT PHẦN 
1. Không 
2. 

Tổng số: 00 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 
1. Không 
2. 

Tổng số: 00 văn bản 

B. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 
01/01/2019 THUỘC ĐỐI TƯỢNG CỦA KỲ CÔNG BỐ 2013-2018 NHƯNG CHƯA 
ĐƯỢC CÔNG BỐ (nếu có) 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung, quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 

Lý do hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC MỘT PHẦN 
1. Không 
2. 

Tổng số: 00 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 
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1. Không 
2. 

Tổng số: 00 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục 3 
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 

trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

1. Quyết định 
2015/1998/QĐ-UB 

ngày 24/6/1998 

Quyết định bãi bỏ các 
văn bản do UBND 
Quận 8 ban hành từ 
năm 1989 đến 1990 hết 
hiệu lực, không còn 
phù hợp với quy định 

01/7/1999 

2. Quyết định 
2027/ 1998/QĐ-UB 

ngày 27/6/1998 

Quyết định bãi bỏ các 
văn bản do UBND 
Quận 8 ban hành từ 
năm 1991 đến 1997 
hết hiệu lực, không 
còn phù hợp với quy 
định 

04/7/1999 

3. Quyết định 
2062/ 1998/QĐ-UB 

ngày 02/7/1998 

Quyết định bãi bỏ các 
văn bản do UBND 
Quận 8 ban hành từ 
năm 1986, 1987, 1988 
đã hết hiệu lực, không 
còn phù hợp thi hành 

09/7/1998 

4. Quyết định 
2457/1998/QĐ-UB 

ngày 04/8/1998 

Quyết định bãi bỏ các 
văn bản do UBND 
Quận 8 ban hành từ 
02/7/1976 đến 
31/12/1997 đã hết hiệu 
lực thi hành, không 
còn phù hợp với quy 
định 

11/8/1998 

5. Quyết định 18/2004/QĐ-UB Quyết định về việc 29/6/2004 
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ngày 22/6/2004 ban hành quy chế 
(mẫu) tổ chức và hoạt 
đông của Ban quản lý 
chợ trực thuộc UBND 
Quận 8 

6. Quyết định 
36/2006/QĐ-UB 
ngày 18/9/2006 

Quyết định về việc 
ban hành quy định chế 
đô hôi họp và thông 
tin báo cáo trong hoạt 
đông của các cơ quan 
quản lý hành chính 
nhà nước thuôc 
UBND Quận 8. 

25/9/2006 

7. Quyết định 
40/2006/QĐ-UB 
ngày 19/10/2006 

Quyết định về việc 
ban hành quy trình 
thực hiện vận đông 
nhân dân hiến đất xây 
dựng các công trình 
phúc lợi công công 
trên địa bàn Quận 8 

26/10/2006 

8. Quyết định 
02/2009/QĐ-UB 
ngày 19/8/2009 

Quyết định về việc 
ban hành quy chế tổ 
chức và hoạt đông của 
Phòng Y tế Quận 8 

26/8/2009 

9. Quyết định 
07/2009/QĐ-UB 
ngày 19/8/2009 

Quyết định về việc 
công bố 07 văn bản hết 
hiệu lực thi hành 

26/8/2009 

10. Quyết định 
02/2010/QĐ-UB 
ngày 30/3/2010 

Quyết định về việc 
công bố văn bản hết 
hiệu lực thi hành 

06/4/2010 

11. Chỉ thị 
02/2010/CT -UBND 

ngày 05/4/2010 

Chỉ thị về tăng cường 
công tác quản lý nhà 
nước đối với sông, 
kênh, rạch, hồ công 
công và trật tự an toàn 
giao thông đường thủy 
nôi địa trên địa bàn 
Quận 8 

12/4/2010 

12. Quyết định 
05/2010/QĐ-UB 
ngày 28/9/2010 

Quyết định về việc bãi 
bỏ văn bản 

05/10/2010 

13. Quyết định 
06/2010/QĐ-UB 
ngày 29/9/2010 

Quyết định sửa đổi 
Khoản 4 mục I Chỉ thị 
số 02/2010/CT-UBND 

06/10/2010 
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ngày 05/4/2010 của 
UBND Quận 8 về tăng 
cường công tác quản lý 
nhà nước đối với sông, 
kênh, rạch, hồ công 
công và trật tự an toàn 
giao thông đường thủy 
nôi địa trên địa bàn 
Quận 8 

14. Quyết định 
01/2011/QĐ-UB 
ngày 03/3/2011 

Quyết định về việc 
công bố văn bản hết 
hiệu lực thi hành (10 
văn bản) 

10/3/2011 

15. Quyết định 
03/2011/QĐ-UB 
ngày 14/4/2011 

Quyết định về việc 
ban hành quy chế tổ 
chức và hoạt đông của 
Phòng Kinh tế Quận 8 

21/4/2011 

16. Quyết định 
04/2011/QĐ-UB 
ngày 12/7/2011 

Quyết định về việc ban 
hành quy chế tổ chức 
và hoạt đông của 
Phòng Tài chính và Kế 
hoạch Quận 8 

19/12/2011 

17. Quyết định 
05/2011/QĐ-UB 
ngày 25/8/2011 

Quyết định về việc bãi 
bỏ văn bản hết hiệu 
lực thi hành (14 văn 
bản) 

01/9/2011 

18. Quyết định 
02/2012/QĐ-UB 
ngày 03/02/2012 

Quyết định về việc 
điều chỉnh phân công 
quản lý nhà nước đối 
với các tổ chức hôi 
trên địa bàn Quận 8 

10/02/2012 

19. Quyết định 
03/2012/QĐ-UB 
ngày 23/10/2012 

Quyết định về việc bãi 
bỏ văn bản (02 văn 
bản) 

30/10/2012 

20. Quyết định 
04/2012/QĐ-UB 
ngày 23/12/2012 

Quyết định về việc 
công bố văn bản hết 
hiệu lực thi hành (07 
văn bản) 

30/12/2012 

21. Quyết định 
01/2013/QĐ-UB 
ngày 28/02//2013 

Quyết định về việc bãi 
bỏ văn bản (04 văn 
bản) 

07/3/2013 

22. Quyết định 01/2014/QĐ-UB Quyết định về việc 08/10/2014 
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ngày 01/12/2014 ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Đội Quản lý trật tự đô 
thị Quận 8 

23. Quyết định 
01/2017/QĐ-UB 
ngày 26/5/2017 

Quyết định về việc bãi 
bỏ văn bản 02/6/2017 

24. Quyết định 
02/2017/QĐ-UB 
ngày 12/7/2017 

Ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt động 
của Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân Quận 8 

19/7/2017 

25. Quyết định 
03/2017/QĐ-UB 
ngày 12/7/2017 

Ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt động 
của Thanh tra Quận 8 

19/7/2017 

26. Quyết định 
04/2017/QĐ-UB 
ngày 05/12/2017 

Ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên 
và Môi trường Quận 8 

12/12/2017 

27. Quyết định 
02/2018/QĐ-UB 
ngày 31/8/2018 

Về việc ban hành Quy 
chế về tổ chức và hoạt 
động của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo Quận 
8 

08/9/2018 

28. 
Quyết định 01/2020/QĐ-

UBND ngày 
18/02/2020 

về bãi bỏ văn bản 25/02/2020 

29. 
Quyết định 02/2020/QĐ-

UBND ngày 
18/02/2020 

về bãi bỏ văn bản 25/02/2020 

30. 

Quyết định 03/2020/QĐ-
UBND ngày 

04/8/2020 

Ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Văn hóa 
và Thông tin Quận 8 

12/8/2020 

31. 

Quyết định 

01/2023/QĐ-
UBND ngày 
21/11/2020 

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Phòng Nội 
vụ thuộc Ủy ban nhân 
dân Quận 8 

27/11/2023 

32. 
Quyết định 02/2023/QĐ-

UBND ngày 
21/11/2020 

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức 

27/11/2023 
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của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã 
hội thuộc Ủy ban nhân 
dân Quận 8 

33. 

Quyết định 01/2023/QĐ-
UBND ngày 
21/11/2020 

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, tổ chức và 
hoạt động của Phòng 
Tư pháp thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 8 

29/11/2023 

II. LĨNH VỰC ... 
1. Không 
2. 

Tổng số: 33 văn bản 

III LĨNH VỰC CỦA QUẬN, HUYỆN KHÁC (liên quận, huyện nếu có) 
1. Không 
2. 
3. 

Tổng số: 00 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục 4 
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 

trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 

STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn 

bản3 

rp  •  Tên gọi 
của văn 

bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 
hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung 
kiến nghị/ 
Lý do kiến 

nghị 

Cơ quan/ 
đơn vị chủ 

trì soạn 
thảo 

Thời hạn xử 
lý hoặc kiến 

nghị xử 
lý/tình hình 
xây dựng 

1. Không 
2. 
3. 

Tổng số: 00 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 458/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 28 tháng 02 năm 2024 

QUYET ĐỊNH 
Về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ 2019 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật và Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa văn 
bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quôc gia về pháp luật và tổ chức, 
quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch sô 2528/KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 
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- 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 240/TTr-PTP ngày 26 
tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ 2019 - 2023 (theo các Danh mục 
đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân 16 phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Trí Dũng 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN GÒ VẤP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

On 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú 

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

1. Quyết định 03/2008/QĐ-UBND 
ngày 27/5/2008 

về sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò vấp theo Quyết 
định số 41/2008/QĐ-UBND của UBND Thanh phố 
Hồ Chí Minh. 

Ngày 03/6/2008 

2. Quyết định 02/2018/QĐ-UBND 
ngày 16/01/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Nội vụ quận Gò vấp. Ngày 23/01/2018 

3. Quyết định 03/2018/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra quận Gò vấp. Ngày 04/4/2018 

4. Quyết định 04/2018/QĐ-UBND 
ngày 04/4/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Quản lý đô thị quận Gò vấp. Ngày 12/4/2018 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú 

5. Quyết định 05/2018/QĐ-UBND 
ngày 06/6/2018 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Kinh tế quận Gò Vấp. Ngày 13/6/2018 

6. Quyết định 06/2018/QĐ-UBND 
ngày 14/6/2018 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp. Ngày 21/6/2018 

7. Quyết định 08/2018/QĐ-UBND 
ngày 25/6/2018 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Y tế quận Gò Vấp. Ngày 02/7/2018 Hết hiệu lực một 

phần 

8. Quyết định 10/2018/QĐ-UBND 
ngày 24/8/2018 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Lao động, Thương binh và xã hội quận Gò 
Vấp. 

Ngày 31/8/2018 

9. Quyết định 11/2018/QĐ-UBND 
ngày 17/12/2018 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp. Ngày 24/12/2018 

10. Quyết định 03/2019/QĐ-UBND 
ngày 10/7/2019 

Về sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Y tế ban hành theo Quyết định 
08/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 

Ngày 17/7/2019 

11. Quyết định 06/2019/QĐ-UBND 
ngày 11/11/2019 

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp 

Ngày 18/11/2019 

12. Quyết định 01/2020/QĐ-UBND 
ngày 23/6/2020 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò Vấp Ngày 30/6/2020 

13. Quyết định 02/2020/QĐ-UBND 
ngày 23/6/2020 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân 

Ngày 30/6/2020 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú 

quận Gò Vâp 

14. Quyêt định 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2021 

Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng 
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò vâp. Ngày 27/12/2021 

II. VĂN BẢN CHỈ QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÃI BỎ VĂN BẢN 

1. Quyêt định 01/2017/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2017 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ngày 25/12/2017 

2. Quyêt định 02/2019/QĐ-UBND 
ngày 29/5/2019 

về việc bãi bỏ Quy trình nhận, xử lý đơn và giải 
quyêt khiêu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận Gò 
vâp ban hành kèm theo Quyêt định số 02/2014/QĐ-
UBND ngày 29/12/2014 

Ngày 05/06/2019 

3. Quyêt định 04/2019/QĐ-UBND 
ngày 15/7/2019 

về việc bãi bỏ Quyêt định số 04/2012/QĐ-UBND 
ban hành quy chê tổ chức thực hiện và quản lý các 
dự án đầu tư mở rộng, nâng câp hẻm trên địa bàn 
quận Gò vâp theo phương thức "nhà nước và nhân 
dân cùng làm ". 

Ngày 15/7/2019 

4. Quyêt định 05/2019/QĐ-UBND 
ngày 11/9/2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (khen thưởng) Ngày 17/9/2019 

Tổng số: 18 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN GÒ VẤP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy 
định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC MỘT PHẦN 

1. Quyết 
định 

- Số 08/2018/QĐ-UBND 
ngày 25/6/2018; 
- về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Y tế quận Gò vấp 

- Khoản 1 Điều 5, 
Khoản 1 Điều 7, 
Khoản 2 điều 7 

- Khoản 3 Điều 4, 
Khoản 4 Điều 5 

- Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 7, Khoản 
2 điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Y tế quận Gò vấp ban hành kèm 
Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 
25/6/2018 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 
1 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 
10/7/2019 về sửa đổi bổ sung Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Y tế ban 
hành theo Quyết định 08/2018/QĐ-UBND 
ngày 25/6/2018. 
- Khoản 3 Điều 4, Khoản 4 Điều 5 Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 
Gò vấp ban hành kèm Quyết định số 
08/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 được 
bãi bỏ bởi Điều 2 Quyết định số 

Ngày 17/7/2019 
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03/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 về 
sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Y tế ban hành theo Quyết 
định 08/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 

Tổng số: 01 văn bản 
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN GÒ VẤP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) 

STT Tên loại 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 

• • 7 
Nội dung kiến nghị/ 
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Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 

STT văn bản 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Lý do kiến nghị rì t 
n o 

2
 o
ầ
 c 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 
I. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

1 Quyết định 
03/2008/QĐ-
UBND ngày 

27/5/2008 

về sắp xếp lại tổ 
chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân 
quận Gò Vấp theo 
Quyết định số 
41/2008/QĐ-UBND 
của UBND Thành 

Bãi bỏ 

Quyết đinh số 24/2021/QĐ-
UBND ngày 19/7/2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành danh mục tên gọi và số 
lượng các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh thay thế nội dung tổ chức 
các cơ quan chuyên môn của Ủy 

Phòng 
Nội vụ 

Năm 
2024 



STT Tên loại 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lưc, sửa 

• • 7 
Nội dung kiến nghị/ 
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Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 

STT văn bản 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Lý do kiến nghị rì t 
n o 

c 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 
phố Hồ Chí Minh. ban nhân dân quận quy định tại 

Quyết đinh số 41/2008/QĐ-
UBND ngày 20/5/2008 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về tổ 
chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân quận -
huyện 

2 Quyết định 
02/2018/QĐ-
UBND ngày 
16/01/2018 

về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Nội 
vụ quận Gò vấp. 

Thay thế 

Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành Quyết định số 
31/2023/QĐ-UBND ngày 
18/7/2023 quy định về hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòng Nội 
vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các quận -
huyện 

Phòng 
Nội vụ 

Năm 
2024 

3 Quyết định 
03/2018/QĐ-
UBND ngày 

27/3/2018 

Về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Thanh tra 
quận Gò Vấp. 

Thay thế 

Nội dung không còn phù hợp 
quy định theo Thông tư 
02/2023/TT-TTCP ngày 
22/12/2023 của Thanh tra Chính 
phủ hướng dẫn chức năng, 

Thanh tra 
quận 

Chờ quy 
chế mẫu 

do Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 
Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/ 
đơn vị 
chủ trì 
soạn 
thảo 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Thanh tra tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; Thanh 
tra huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung ương 

phố Hồ 
Chí Minh 
ban hành 

4 Quyết định 
04/2018/QĐ-
UBND ngày 

04/4/2018 

về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng 
Quản lý đô thị quận 
Gò Vấp. 

Thay thế 

Nội dung không còn phù hợp 
theo quy định: 
- Thông tư số 15/2021/TT-
BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan chuyên môn về 
giao thông vận tải thuộc Uy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương và Uy ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương 
- Thông tư số 03/2022/TT-BXD 
ngày 27/9/2022 của Bộ Xây 

Phòng 
Quản lý 
đô thị 

Chờ quy 
chế mẫu 

do Uy ban 
nhân dân 

Thành 
phố Hồ 

Chí Minh 
ban hành 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 
Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/ 
đơn vị 
chủ trì 
soạn 
thảo 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 
dựng hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
quan chuyên môn về xây dựng 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
và Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương 

5 Quyết định 
05/2018/QĐ-
UBND ngày 

06/6/2018 

về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng 
Kinh tế quận Gò 
Vấp. 

Thay thế 

Nội dung không còn phù hợp 
theo quy định: 
- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHCN ngày 01/3/2021 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của cơ quan 
chuyên môn về khoa học và 
công nghệ thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, cấp huyện 
- Thông tư số 04/2022/TT-BCT 
ngày 28/01/2022 của Bộ Công 

Phòng 
Kinh tế 

Chờ quy 
chế mẫu 

do Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố Hồ 

Chí Minh 
ban hành 

LO -P^ 

Q o> 
Q 

o 
S õ» 
2 
+ 
2 
0\ 

ỢQ po> y 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 
Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/ 
đơn vị 
chủ trì 
soạn 
thảo 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 
Thương hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
quan chuyên môn về công 
thương thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương 

6 Quyết định 
06/2018/QĐ-
UBND ngày 

14/6/2018 

về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tài 
nguyên và Môi 
trường quận Gò 
Vấp. 

Thay thế 

Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành Quyết định số 
49/2023/QĐ-UBND ngày 
30/11/2023 quy định về hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thuộc Ủy 
ban nhân dân quận-huyện 

Phòng 
Tài 

nguyên 
và Môi 
trường 

Năm 
2024 

7 Quyết định 
08/2018/QĐ-
UBND ngày 

25/6/2018 

Về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Y 
tế quận Gò Vấp. 

Thay thế 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành Quyết định số 
19/2023/QĐ-UBND ngày 
05/5/2023 quy định về hướng 

Phòng Y 
tế 

Năm 
2024 

Q o> 
Q 
B 

o 
S õ» 
2 
+ 
2 
0\ 

ỢQ po> y 
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o 
4 

LO 



STT Tên loại 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lưc, sửa 

• • 7 
Nội dung kiến nghị/ 

R
9

«
P

 
U

s
S

 
Ơ

 TO 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 

STT văn bản 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Lý do kiến nghị rì t 
n o 

2
 o
ầ
 c 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòng Y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các quận -
huyện 

8 Quyết định 
10/2018/QĐ-
UBND ngày 

24/8/2018 

về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Lao 
động, Thương binh 
và xã hội quận Gò 
Vấp. 

Thay thế 

Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành Quyết định số 
18/2023/QĐ-UBND ngày 
05/5/2023 quy định về hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các quận -
huyện 

Phòng 
Lao 

động, 
Thương 
binh và 
xã hội 

Năm 
2024 

9 Quyết định 
11/2018/QĐ-
UBND ngày 
17/12/2018 

Về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo 
quận Gò Vấp. 

Thay thế 

Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành Quyết định số 
57/2023/QĐ-UBND ngày 
21/12/2023 của quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức (quy 

Phòng 
Giáo dục 
và Đào 

tạo 

Năm 
2024 

LO ƠN 
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STT Tên loại 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lưc, sửa 

• • 7 
Nội dung kiến nghị/ 

R
9
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U

s
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Ơ

 TO 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 

STT văn bản 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Lý do kiến nghị rì t 
n o 

2
 o
ầ
 c 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 
chế mẫu) của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện 

10 Quyết định 
03/2019/QĐ-
UBND ngày 

10/7/2019 

về sửa đổi bổ sung 
Quy chế tổ chức và 
hoạt động của 
Phòng Y tế ban 
hành theo Quyết 
định 08/2018/QĐ-
UBND ngày 
25/6/2018 

Thay thế 

Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành Quyết định số 
19/2023/QĐ-UBND ngày 
05/5/2023 quy định về hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòng Y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các quận -
huyện 

Phòng Y 
tế 

Năm 
2024 

11 Quyết định 
06/2019/QĐ-
UBND ngày 
11/11/2019 

Ban hành quy chế tổ 
chức và hoạt động 
của Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân 
quận Gò Vấp 

Thay thế 

Nội dung không còn phù hợp 
theo quy định: 
- Thông tư số 03/2021/TT-BNG 
ngày 28/10/2021 của Bộ Ngoại 
giao hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn về công 
tác đối ngoại của cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

Văn 
phòng 

Ủy ban 
nhân dân 

quận 

Năm 
2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 
Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/ 
đơn vị 
chủ trì 
soạn 
thảo 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 
dân câp tỉnh, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện; 
- Thông tư số 01/2021/TT-
UBDT ngày 01/11/2021 của Ủy 
ban dân tộc hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan chuyên môn về công 
tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, cấp huyện 
- Quyết định số 03/2024/QĐ-
UBND ngày 11/01/2024 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí 
Minh về việc ban hành quy định 
về hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức (quy 
chế mẫu) của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân thuộc Ủy ban 
nhân dân quận 

12 Quyết định 
01/2020/QĐ-
UBND ngày 

23/6/2O2O 

về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tài 

Thay thế 
Nội dung không còn phù hợp 
theo quy định: 
- Thông tư 05/2022/TT-

Phòng 
Tài chính 

- Kế 

Chờ quy 
chế mẫu 

do Ủy ban 

LO 
00 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 
Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/ 
đơn vị 
chủ trì 
soạn 
thảo 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 
chính - Kế hoạch 
quận Gò Vấp 

BKHĐT ngày 06/5/2022 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
và Phòng Tài chính - Kế hoạch 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện 
- Thông tư 04/2022/TT-BTC 
ngày 28/01/2022 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
quan tài chính địa phương thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy 
ban nhân dân cấp huyện 

hoạch nhân dân 
Thành 
phố Hồ 

Chí Minh 
ban hành 

13 Quyết định 
02/2020/QĐ-
UBND ngày 

23/6/2O2O 

Ban hành Quy chế 
về tổ chức và hoạt 
động của Phòng 
Văn hóa và Thông 
tin thuộc Ủy ban 
nhân dân quận Gò 

Thay thế 

Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành Quyết định số 
58/2023/QĐ-UBND ngày 
21/12/2023 quy định về hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức (Quy chế mẫu) 
của Phòng Văn hóa và Thông 

Phòng 
Văn hóa 
và Thông 

tin 

Năm 
2024 

Q o> 
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STT Tên loại 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lưc, sửa 

• • 7 
Nội dung kiến nghị/ 
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Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 

STT văn bản 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Lý do kiến nghị rì t 
n o 

2
 o
ầ
 c 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 
Vâp tin thuộc Uy ban nhân dân các 

quận - huyện 

Tổng số: 13 văn bản 

Ó 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN GÒ VẤP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 458 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1 Quyết định 
02/2014/QĐ-
UBND ngày 
29/12/2014 

về ban hành Quy trình nhận, xử 
lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo tại Ủy ban nhân dân quận 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
02/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 
của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 
bãi bỏ Quyết định số 02/2014/QĐ-

UBND ngày 29/12/2014 về ban 
hành Quy trình nhận, xử lý đơn và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy 

ban nhân dân quận 

05/6/2019 

2 Quyết định 
04/2012/QĐ-
UBND ngày 

18/9/2012 

Về ban hành quy chế tổ chức 
thực hiện và quản lý các dự án 
đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm 
trên địa bàn quận theo phương 
thức "Nhà nước và Nhân dân 

cùng làm " 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
04/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 
của Ủy ban nhân dân quận Gò vấp 
bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-
UBND ngày 18/9/2012 ban hành 
quy chế tổ chức thực hiện và quản 

22/7/2019 



STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 

lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng 
cấp hẻm trên địa bàn quận theo 

phương thức "Nhà nước và Nhân 
dân cùng làm " 

3 Quyết định 
04/2010/QĐ-
UBND ngày 
27/9/2010 

về ban hành Quy chế về hỗ trợ 
chế độ, chính sách và khen 

thưởng đối với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân tham gia, phối hợp, cộng 

tác, giúp đỡ Công an nhân dân 
trong đâu tranh phòng ngừa các 

loại tội phạm 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
05/2019/QĐ-UBnD ngày 11/9/2019 
của Ủy ban nhân dân quận Gò vấp 
về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật 

23/9/2019 

4 Quyết định 
01/2011/QĐ-
UBND ngày 
30/5/2011 

về sửa đổi, bổ sung Quy chế về 
hỗ trợ chế độ, chính sách và khen 
thưởng đối với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân tham gia, phối hợp, cộng 

tác, giúp đỡ Công an nhân dân 
trong đâu tranh phòng ngừa các 

loại tội phạm. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
05/2019/QĐ-UBnD ngày 11/9/2019 
của Ủy ban nhân dân quận Gò vấp 
về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật 

23/9/2019 

5 Quyết định 
01/2016/QĐ-
UBND ngày 
15/01/2016 

về ban hành Quy định về công 
tác thi đua, khen thưởng tại quận 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
05/2019/QĐ-UBnD ngày 11/9/2019 
của Ủy ban nhân dân quận Gò vấp 
về 8bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật 

23/9/2019 

6 Quyết định 
01/2018/QĐ-
UBND ngày 
08/01/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài chính 

và Kế hoạch quận 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 
của Ủy ban nhân dân quận Gò vấp 

về ban hành Quy chế tổ chức và 

30/6/2020 

to 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 

hoạt động của Phòng Tài chính - Kế 
hoạch quận Gò Vấp 

7 Quyết định 
07/2018/QĐ-
UBND ngày 

15/6/2018 

Về ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Văn hóa và 

Thông tin quận 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2020/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 
của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 
về ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Văn hóa và 
Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân 

quận Gò Vấp 

30/6/2020 

8 Quyết định 
01/2019/QĐ-
UBND ngày 
20/5/2019 

Về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy 
chế tổ chức và hoạt động của 

Phòng Văn hóa và Thông tin ban 
hành kèm theo Quyết định số 

07/2018/QĐ-UBND ngày 
15/6/2018 của Ủy ban nhân dân 

quận Gò Vấp 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2020/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 
của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 
về ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Văn hóa và 
Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân 

quận Gò Vấp 

30/6/2020 

9 Nghị quyết 
20/2008/NQ-
HĐND ngày 

11/7/20O8 

Về quy hoạch phát triển mạng 
lưới trường học ngành giáo dục 

Việt Nam đến năm 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được 
quy định trong văn bản 31/12/2020 

10 Quyết định 
01/2010/QĐ-
UBND ngày 
04/02/2010 

Về phê duyệt Kế hoạch tổ chức 
quán triệt và thực hiện chiến lược 

phòng, chống tham nhũng đến 
năm 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được 
quy định trong văn bản 31/12/2020 

11 Quyết định 
09/2018/QĐ-
UBND ngày 

17/7/2018 

Về ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tư pháp 

quận 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
27/12/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 

quận Gò Vâp về ban hành Quy chê 
về tổ chức và hoạt động của Phòng 

Tư pháp thuộc Uy ban nhân dân 
quận Gò Vâp 

Tổng số: 11 văn bản 
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Không có 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 15.03.2024 09:49:26 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN PHÚ NHUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 150/QĐ-UBND Phú Nhuận, ngày 29 tháng 02 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận kỳ 2019 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định sô 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa 
văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quôc gia về pháp luật và tổ 
chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 63/TTr-TP ngày 29 
tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết định này kết quả Hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận kỳ 2019 - 2023 bao gồm: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023, cụ thể: 19 
văn bản (Đính kèm danh mục). 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 
của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023, cụ thể: 00 
văn bản (Đính kèm danh mục). 

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Ủy ban nhân dân 
quận Phú Nhuận trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023. Cụ thể: 28 văn bản (Đính kèm 
danh mục). 

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu 
lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Ủy ban nhân dân quận 
Phú Nhuận trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023. Cụ thể: 11 văn bản (Đính kèm danh 
mục). 

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong kỳ Hệ thống hóa 2019 
- 2013 (Đính kèm Tập hệ hống hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ 
trưởng cơ quan chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Đông Tùng 



DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số: 150/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1 Quyết định 168/2007/QĐ-UBND 
ngày 09/02/2007 

Về thực hiện chuyển đổi từ chế 
độ khoán định biên và kinh phí 
quản lý hành chính sang chế độ 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
sử dụng biên chế và kinh phí 

hành chính đối với cơ quan nhà 
nước trên địa bàn quận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định 
số 02/2020/QĐ-UBND ngày 
20/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân quận về bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật 

30/10/2020 

2 Quyết định 379/2007/QĐ-UBND 
ngày 20/4/2007 

Ban hành Quy chế thực hiện 
giám sát đầu tư của cộng đồng 
trên địa bàn quận Phú Nhuận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định 
số 02/2020/QĐ-UBND ngày 
20/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân quận về bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật 

30/10/2020 

3 Quyết định 325/2008/QĐ- Về việc ban hành quy chế hoạt Đã được bãi bỏ bởi Quyết định 30/5/2019 
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HĐGDQP-AN ngày 
22/4/2008 

động của Hội đồng Giáo dục 
quốc phòng - an ninh quận Phú 

Nhuận 

số 01/2019/QĐ-UBND ngày 
20/5/2019 của Ủy ban nhân 
dân quận về việc bãi bỏ văn 

bản 

4 Quyết định 
340/2008/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2008 

về ban hành Quy chế và chính 
sách an toàn, bảo mật hệ thống 
công nghệ thông tin Phú Nhuận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2019/QĐ-UBND ngày 
20/5/2019 của Ủy ban nhân 
dân quận về việc bãi bỏ văn 

bản 

30/5/2019 

5 Quyết định 554/2008/QĐ-UBND 
30/6/2008 

về tổ chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân 

quận Phú Nhuận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND ngày 
30/8/2021 của Ủy ban nhân 
dân quận về việc bãi bỏ các 
quyết định của Ủy ban nhân 

dân quận Phú Nhuận 

07/9/2021 

6 Quyết định 01/2009/QĐ-UBND 
ngày 28/4/2009 

về công bố văn bản hết hiệu lực 
thi hành 

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2022/QĐ-UBND ngày 
28/12/2022 của Ủy ban nhân 
dân quận về việc bãi bỏ các 
quyết định của Ủy ban nhân 

dân quận Phú Nhuận 

06/01/2023 

7 Quyết định 04/2009/QĐ-UBND 
ngày 24/8/2009 

về việc ban hành Quy chế tạm 
thời Quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích lịch sử - văn 
hóa, tổ chức và hoạt động của 
các cơ sở tín ngưỡng dân gian 

trên địa bàn quận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định 
số 02/2019/QĐ-UBND ngày 
04/12/2019 của Ủy ban nhân 
dân quận về việc bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật 

11/12/2019 
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8 Quyết định 
03/2011/QĐ-UBND 

ngày 02/3/2011 

Vê ban hành Quy chế đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc quận; cán bộ, 

công chức và những người hoạt 
động không chuyên trách thuộc 

UBND 15 phường của quận 
Phú Nhuận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2022/QĐ-UBND ngày 
28/12/2022 của Ủy ban nhân 
dân quận vê việc bãi bỏ các 
quyết định của Ủy ban nhân 

dân quận Phú Nhuận 

06/01/2023 

9 Quyết định 03/2013/QĐ-UBND 
ngày 22/4/2013 

Vê việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Văn 

phòng Đăng ký quyên sử dụng 
đất quận Phú Nhuận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2019/QĐ-UBND ngày 
20/5/2019 của Ủy ban nhân 
dân quận vê việc bãi bỏ văn 

bản 

30/5/2019 

10 Quyết định 07/2013/QĐ-UBND 
ngày 23/5/2013 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
họat động của Bệnh viện quận 

Phú Nhuận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định 
số 02/2020/QĐ-UBND ngày 
20/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân quận vê bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật 

30/10/2020 

11 Quyết định 08/2013/QĐ-UBND 
ngày 23/5/2013 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
họat động của Trung tâm Văn 

hóa quận Phú Nhuận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND ngày 
30/8/2021 của Ủy ban nhân 
dân quận vê việc bãi bỏ các 
quyết định của Ủy ban nhân 

dân quận Phú Nhuận 

07/9/2021 

12 Quyết định 09/2013/QĐ-UBND 
ngày 23/5/2013 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
họat động của Trung tâm Thể 
dục thể thao quận Phú Nhuận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND ngày 
30/8/2021 của Ủy ban nhân 
dân quận vê việc bãi bỏ các 
quyết định của Ủy ban nhân 

07/9/2021 
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dân quận Phú Nhuận 

13 Quyêt định 10/2013/QĐ-UBND 
ngày 23/5/2013 

Vê ban hành Quy chê tổ chức và 
họat động của Ban Bồi thường 
giải phóng mặt bằng quận Phú 

Nhuận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyêt định 
số 01/2021/QĐ-UBND ngày 
30/8/2021 của Ủy ban nhân 
dân quận vê việc bãi bỏ các 
quyêt định của Ủy ban nhân 

dân quận Phú Nhuận 

07/9/2021 

14 Quyêt định 11/2013/QĐ-UBND 
ngày 25/3/2013 

Vê ban hành Quy chê tổ chức và 
hoạt động của Ban Quản lý đầu 

tư xây dựng công trình quận 
Phú Nhuận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyêt định 
số 02/2019/QĐ-UBND ngày 
04/12/2019 của Ủy ban nhân 
dân quận vê việc bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật 

11/12/2019 

15 Quyêt định 
01/2015/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2015 

Vê ban hành quy trình giải 
quyêt tố cáo trên địa bàn quận 

Phú Nhuận 

Đã được bãi bỏ bởi Quyêt 
định so 03/2020/QĐ-UBND 
ngày 03/12/2020 của Ủy ban 
nhân dân quận vê việc bãi bỏ 
văn bản quy phạm pháp luật 

12/12/2020 

16 Quyêt định 01/2016/QĐ-UBND 
ngày 12/10/2016 

Vê ban hành Quy chê tổ chức 
và hoạt động của phòng Tư 

pháp quận Phú Nhuận 

Đã được thay thê bởi Quyêt 
định số 01/2023/QĐ-UBND 
ngày 09/11/2023 của Ủy ban 
nhân dân quận ban hành Quy 

định vê chức năng, nhiệm 
vụ, quyên hạn và tổ chức của 

Phòng Tư pháp quận Phú 
Nhuận 

20/11/2023 

17 Quyêt định 02/2016/QĐ-UBND 
ngày 12/10/2016 

Ban hành Quy chê tổ chức và 
hoạt động của Phòng Nội vụ quận 

Đã được thay thê bởi Quyêt 
định số 04/2023/QĐ-UBND 12/12/2023 
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Phú Nhuận ngày 30/11/2023 của Ủy ban 
nhân dân quận ban hành Quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức của 
Phòng Nội vụ quận Phú 

Nhuận 

18 Quyết định 
04/2018/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2018 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Lao động -
Thương binh và xã hội quận Phú 

Nhuận 

Đã được thay thế bởi Quyết 
định số 02/2023/QĐ-UBND 
ngày 09/11/2023 của Ủy ban 
nhân dân quận ban hành Quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức của 
Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội quận Phú 

Nhuận 

20/11/2023 

19 Quyết định 04/2020/QĐ-UBND 
ngày 23/12/2020 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Phòng Tư pháp quận 
Phú Nhuận ban hành kèm theo 

Quyết định số 01/2016/QĐ-
UBND ngày 12 tháng 10 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân 
quận Phú Nhuận 

Đã được thay thế bởi Quyết 
định số 01/2023/QĐ-UBND 
ngày 09/11/2023 của Ủy ban 
nhân dân quận ban hành Quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức của 
Phòng Tư pháp quận Phú 

Nhuận 

20/11/2023 

Tổng số: 19 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

Tổng số: 00 văn bản 
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 THUỘC ĐỐI TƯỢNG 
CỦA KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ 

U l  tò 

STT Tên loai văn bản Sô, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ Q o> 
Q 
B 

o 
õ>> 
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+ 
2 
a\ 

Tổng số: 00 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Tổng số: 00 văn bản 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phú Nhuận) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy 
định hêt hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 

Lý do hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Ngày hêt hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực MỘT PHẦN 

Tổng số: 00 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN 

Tổng số: 00 văn bản 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 THUỘC ĐỐI 
TƯỢNG cỦA KỲ cÔNG BỐ TRƯỚc NHƯNG CHƯA ĐƯỢc cÔNG BỐ (nêu có) 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy 
định hêt hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 

Lý do hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Ngày hêt hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực MỘT PHẦN 
U t  ui 



Tổng số: 00 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN 

Tổng số: 00 văn bản 



DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 150/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận) 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, , w , , w , , \ , 1 , , Tên goi của văn bản năm ban hành văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

1 Quyết định 05/2012/QĐ-UBND 
ngày 28/9/2012 

Ban hành Quy chế tổ chức và họat động 
của Phòng Kinh tế quận Phú Nhuận 06/10/2012 Còn hiệu lực 

2 Quyết định 04/2013/QĐ-UBND 
ngày 23/5/2013 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Quản lý đô thị quận Phú 

Nhuận 
31/5/2013 Còn hiệu lực 

3 Quyết định 03/2014/QĐ-UBND 
ngày 03/01/2014 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
Đội Quản lý trật tự đô thị quận Phú 

Nhuận 
13/01/2014 Còn hiệu lực 

4 Quyết định 01/2017/QĐ-UBND 
ngày 05/5/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân quận Phú Nhuận 
15/5/2017 Còn hiệu lực 

5 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 05/5/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Thanh tra quận Phú Nhuận 16/5/2017 Còn hiệu lực 
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6 Quyêt định 01/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/01/2018 

Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt 
động của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận Phú Nhuận 
15/01/2018 Còn hiệu lực 

7 Quyêt định 02/2018/QĐ-UBND 
ngày 15/01/2018 

Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

quận Phú Nhuận 
29/01/2018 Còn hiệu lực 

8 Quyêt định Số 01/2020/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2020 

Vê ban hành Quy chê tổ chức và hoạt 
động của Phòng Văn hóa và Thông tin 

quận Phú Nhuận 
03/8/2020 Còn hiệu lực 

9 Quyêt định 
01/2023/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2023 

Ban hành Quy định vê chức năng, nhiệm 
vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Tư 

pháp quận Phú Nhuận 
20/11/2023 Còn hiệu lực 

10 Quyêt định 
02/2023/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2023 

Ban hành Quy định vê chức năng, nhiệm 
vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội quận Phú 

Nhuận 

20/11/2023 Còn hiệu lực 

11 Quyêt định 
03/2023/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2023 

Ban hành Quy định vê chức năng, nhiệm 
vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Y tê 

quận Phú Nhuận 
20/11/2023 Còn hiệu lực 

12 Quyêt định 
04/2023/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2023 

Ban hành Quy định vê chức năng, nhiệm 
vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Nội 

vụ quận Phú Nhuận 
12/12/2023 Còn hiệu lực 

II. LĨNH Vực KHIẾU NẠI 

U l  cK 
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01 Quyết định 02/2015/QĐ-UBND 
ngày 01/4/2015 

Về ban hành quy trình giải quyết khiếu 
nại trên địa bàn quận Phú Nhuận 09/4/2015 Còn hiệu lực 

02 Quyết định 03/2015/QĐ-UBND 
ngày 01/4/2015 

về ban hành quy trình tổ chức thực hiện 
các quyết định giải quyết khiếu nại có 

hiệu lực pháp luật trên địa bàn quận Phú 
Nhuận 

09/4/2015 Còn hiệu lực 

III. LĨNH VựC KHÁC 

1 Quyết định 
07/2010/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2010 

về ban hành Quy ước mẫu Tổ dân phố 
và quy trình thẩm định Quy ước Tổ dân 

phố 
03/9/2010 Còn hiệu lực 

2 Quyết định 
02/2013/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2013 
về bãi bỏ văn bản 11/4/2013 Còn hiệu lực 

3 Quyết định 
12/2013/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2013 
về bãi bỏ văn bản 14/10/2013 Còn hiệu lực 

4 Quyết định 
04/2014/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2014 
về bãi bỏ văn bản 24/01/2014 Còn hiệu lực 

5 Quyết định 
05/2014/QĐ-UBND 

ngày 12/02/2014 

về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện 
Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 

tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy 
ban nhân dân quận Phú Nhuận và Hội 

Liên hiệp Phụ nữ quận Phú Nhuận 

20/02/2014 Còn hiệu lực 

6 Quyết định 
03/2017/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2017 
về bãi bỏ văn bản 10/11/2017 Còn hiệu lực 
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7 Quyết định 
03/2018/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2018 

Về bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ quyền 
hạn "kiểm soát thủ tục hành chính" của 

Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận 
01/4/2018 Còn hiệu lực 

8 Quyết định 
06/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2018 

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủy ban nhân dân quận Phú 

Nhuận 12/10/2018 Còn hiệu lực 

9 Quyết định 
01/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2019 
Về việc bãi bỏ văn bản 30/5/2019 Còn hiệu lực 

10 Quyết định 
02/2019/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2019 
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật 11/12/2019 Còn hiệu lực 

11 Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2020 
Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 30/10/2020 Còn hiệu lực 

12 Quyết định 
03/2020/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2020 
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật 12/12/2020 Còn hiệu lực 

13 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2021 
Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân 

dân quận Phú Nhuận 07/9/2021 Còn hiệu lực 

14 Quyết định 
01/2022/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2022 
Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân 

dân quận Phú Nhuận 06/01/2023 Còn hiệu lực 

Tổng số: I+II+III: 28 văn bản 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ - UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ 
thi hành, 

ngưng 
hiệu lực, 

sửa đổi, bổ 
sung, thay 
thế, bãi bỏ 
hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

1 Quyêt định 07/2010/QĐ-UBND 
ngày 27/8/2010 

Vê ban hành Quy 
ước mẫu Tổ dân 
phố và quy trình 

thẩm định Quy ước 
Tổ dân phố 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý ban 
hành văn bản đã hêt 
hiệu lực, nội dung 
không còn phù hợp 
với Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở 
năm 2022 

Phòng Nội vụ Quý II/2024 
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Quyêt định 05/2012/QĐ-UBND 
ngày 28/9/2012 

Về ban hành Quy 
chê tổ chức và hoạt 

động của phòng 
Kinh tê quận Phú 

Nhuận 

Thay thê 

Căn cứ pháp lý ban 
hành văn bản đã hêt 
hiệu lực, nội dung 
văn bản không còn 

phù hợp với quy 
định hiện hành, cụ 

thể: 
- Chức năng về du 
lịch hiện nay thuộc 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin theo 
Quyêt định số 
58/2023/QĐ-

UBND ngày 21 
tháng 12 năm 2023 
của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về việc 
ban hành quy định 
về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ 
chức (Quy chê 

mẫu) của Phòng 
Văn hóa và Thông 
tin thuộc Ủy ban 

nhân dân các quận -
huyện; 

- Chức năng về 

Phòng Kinh tê Quý II/2024 
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đăng ký kinh 
doanh, tổng hợp và 
thống nhất quản lý 

các vấn đề về 
doanh nghiệp, kinh 
tế tập thể, hợp tác 
xã, kinh tế tư nhân 

hiện nay thuộc 
Phòng Tài chính -
Kế hoạch theo quy 
định tại Quyết định 

số 38/2O19/QĐ-
UBND ngày 20 

tháng 12 năm 2019 
của Ủy ban nhân 

dân Thành phố ban 
hành Quy chế 

(mẫu) tổ chức và 
hoạt động của 

Phòng Tài chính -
Kế hoạch thuộc Ủy 
ban nhân dân quận-

huyện. 

3 Quyết định 
04/2013/QĐ-
UBND ngày 
23/5/2013 

Ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt 
động của Phòng 

Quản lý đô thị quận 
Phú Nhuận 

Thay thế 

Căn cứ pháp lý ban 
hành văn bản hết 
hiệu lực, nội dung 
văn bản không còn 

phù hợp với quy 
định hiện hành 

Phòng Quản lý 
đô thị 

Quý 
III/2024 
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4 Quyết định 
03/2014/QĐ-
UBND ngày 
03/01/2014 

Ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt 

động Đội Quản lý 
trật tự đô thị quận 

Phú Nhuận 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý ban 
hành văn bản hết 
hiệu lực, nội dung 
văn bản không còn 

phù hợp với quy 
định hiện hành 

Phòng Quản lý 
đô thị 

Quý 
III/2024 

5 Quyết định 
02/2015/QĐ-
UBND ngày 
01/4/2015 

Về ban hành quy 
trình giải quyết 

khiếu nại trên địa 
bàn quận Phú 

Nhuận 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý ban 
hành văn bản hết 
hiệu lực, nội dung 
văn bản không còn 

phù hợp với quy 
định hiện hành 

Thanh tra quận Quý II/2024 

6 Quyết định 
03/2015/QĐ-
UBND ngày 
01/4/2015 

Về ban hành quy 
trình tổ chức thực 

hiện các quyết định 
giải quyết khiếu nại 

có hiệu lực pháp 
luật trên địa bàn 

quận 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý ban 
hành văn bản hết 
hiệu lực, nội dung 
văn bản không còn 

phù hợp với quy 
định hiện hành 

Thanh tra quận Quý II/2024 

7 Quyết định 
01/2017/QĐ-
UBND ngày 
05/5/2017 

Ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt 
động của Văn 

phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban 
nhân dân quận Phú 

Nhuận 

Thay thế 

Một số căn cứ pháp 
lý ban hành văn bản 
hết hiệu lực; tên gọi 

của đơn vị, nội 
dung quy chế 

không còn phù hợp 
với quy định pháp 

luật hiện hành; hiện 
nay Ủy ban nhân 

Văn phòng Ủy 
ban nhân dân 

quận 
Quý I/2024 
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dân Thành phố Hồ 
Chí Minh đã ban 

hành Quyết định số 
03/2024/QĐ-

UBND ngày 11 
tháng 01 năm 2024 
quy định hướng dẫn 
chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ 
chức (quy chế mẫu) 
của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân thuộc 
Ủy ban nhân dân 

quận. 

8 Quyết định 
02/2017/QĐ-
UBND ngày 
05/5/2017 

Ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt 

động của Thanh tra 
quận Phú Nhuận 

Thay thế 

Một số căn cứ pháp 
lý ban hành văn bản 

hết hiệu lực; nội 
dung khoản 2 Điều 
1 Quy chế không 
còn phù hợp với 

quy định tại khoản 
7 Điều 1 Nghị định 
số 108/2020/NĐ-

CP ngày 14 tháng 9 
năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 

của Nghị định 
số 37/2014/NĐ-

Thanh tra quận Quý 
III/2024 
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CP ngày 05 tháng 5 
năm 2014 của 

Chính phủ quy định 
tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương 

9 Quyết định 
01/2018/QĐ-
UBND ngày 
02/01/2018 

Ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 

động của Phòng 
Giáo duc và Đào tạo 

quận Phú Nhuận 

Thay thế 

Một số căn cứ pháp 
lý ban hành văn bản 

hết hiệu lực; nội 
dung quy chế 

không còn phù hợp 
với quy định pháp 

luật hiện hành; hiện 
nay Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ 
Chí Minh đã ban 

hành Quyết định số 
57/2023/QĐ-

UBND ngày 21 
tháng 12 năm 2023 
Quy định về hướng 

dẫn chức năng, 
nhiệm vu, quyền 

hạn và tổ chức (quy 
chế mẫu) của 

Phòng Giáo 
duc và Đào tạo Quý II/2024 
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Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy 

ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và 
các quận - huyện 

10 Quyết định 
02/2018/QĐ-
UBND ngày 
15/01/2018 

Ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt 

động của Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường quận Phú 
Nhuận 

Thay thế 

Một số căn cứ pháp 
lý ban hành văn bản 

hết hiệu lực, nội 
dung văn bản 

không còn phù hợp 
với quy định pháp 

luật hiện hành; hiện 
nay Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ 
Chí Minh đã ban 

hành Quyết định số 
49/2O23/QĐ-

UBND ngày 30 
tháng 11 năm 2023 
Quy định về hướng 

dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức của 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
thuộc Ủy ban nhân 

dân các quận -
huyện 

Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường 
Quý I/2024 
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Quyết định 
01/2020/QĐ-
UBND ngày 
23/7/2020 

Về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 

động của Phòng 
Văn hóa và Thông 

tin quận Phú Nhuận 

Thay thế 

Một số căn cứ pháp 
lý ban hành văn bản 

hết hiệu lực; nội 
dung văn bản 

không còn phù hợp 
với quy định pháp 

luật hiện hành; hiện 
nay Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ 
Chí Minh đã ban 

hành Quyết định số 
58/2O23/QĐ-

UBND ngày 21 
tháng 12 năm 2023 
quy định về hướng 

dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức 

(Quy chế mẫu) của 
Phòng Văn hóa và 
Thông tin thuộc Ủy 
ban nhân dân các 

quận - huyện; 

Phòng Văn hóa 
và Thông tin Quý II/2024 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN 

TẬP HỆ THỐNG HÓA • • 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU Lực THUỘC LĨNH VƯC QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG 

HÓA 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số: 150/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận) 

Quận Phú Nhuận, năm 2024 



STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu 
nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Nội dung văn bản 

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

1 Quyết định 05/2012/QĐ-UBND 
ngày 28/9/2012 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Kinh tế 

quận Phú Nhuận 
06/10/2012 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165624 
&Keyword=05/2012/Q%C4%9 

0-UBND 

2 Quyết định 04/2013/QĐ-UBND 
ngày 23/5/2013 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Quản lý 

đô thị quận Phú Nhuận 
31/5/2013 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165611& 
Keyword=04/2013/Q%C4%90-

UBND 

3 Quyết định 03/2014/QĐ-UBND 
ngày 03/01/2014 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động Đội Quản lý trật tự 

đô thị quận Phú Nhuận 
13/01/2014 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165606& 
Keyword=03/2014/Q%C4%90-

UBND 

4 Quyết định 01/2017/QĐ-UBND 
ngày 05/5/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân quận Phú Nhuận 

15/5/2017 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141239& 
Keyword=01/2017/Q%C4%90-

UBND 

5 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 05/5/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Thanh tra quận 

Phú Nhuận 
16/5/2017 

http://www.congbao.hochiminh 
city.gov.vn/cong-bao/van-

ban/quyet-dinh/so/02-2017-qd-
ubnd/ngay/05-05-2017/noi-

dung/42573 
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6 Quyết định 01/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/01/2018 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo quận Phú Nhuận 
15/01/2018 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=143020& 
dvid=309&ViewAdmin=14302 

0 

7 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND 
ngày 15/01/2018 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường quận 
Phú Nhuận 

29/01/2018 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141242& 
Keyword=02/2018/Q%C4%90-

UBND 

8 Quyết định 01/2020/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2020 

Vê ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Văn 
hóa và Thông tin quận Phú 

Nhuận 

03/8/2020 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165580& 
Keyword=01/2020/Q%C4%90-

UBND 

9 Quyết định 01/2023/QĐ-UBND 
ngày 09/11/2023 

Ban hành Quy định vê chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ 
chức của Phòng Tư pháp quận 

Phú Nhuận 

20/11/2023 

https://vbpl.vn/thanhphohochimi 
nh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165652& 
Keyword=01/2023/Q%C4%90-

UBND 

10 Quyết định 02/2023/QĐ-UBND 
ngày 09/11/2023 

Ban hành Quy định vê chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và 
tổ chức của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội quận 

Phú Nhuận 

20/11/2023 

https://vbpl.vn/thanhphohochimi 
nh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165653& 
Keyword=02/2023/Q%C4%90-

UBND 

11 Quyết định 
Số 03/2023/QĐ-

UBND 
ngày 09/11/2023 

Ban hành Quy định vê chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và 
tổ chức của Phòng Y tế quận 

Phú Nhuận 

20/11/2023 

https://vbpl.vn/thanhphohochimi 
nh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165654& 
Keyword=03/2023/Q%C4%90-

UBND 
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12 Quyết định 04/2023/QĐ-UBND 
ngày 30/11/2023 

Ban hành Quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

tổ chức của Phòng Nội vụ quận 
Phú Nhuận 

12/12/2023 

ittps://vbpl.vn/thanhphohochimi 
nh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165657& 
Keyword=04/2023/Q%C4%90-

UBND 

II. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI 

01 Quyết định 02/2015/QĐ-UBND 
ngày 01/4/2015 

Về ban hành quy trình giải 
quyết khiếu nại trên địa bàn 

quận Phú Nhuận 
09/4/2015 

https://bientap.vbpl.vn/thanhph 
ohochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx? ItemID= 165598 
&Keyword=02/2015/Q%C4%9 

0-UBND 

02 Quyết định 03/2015/QĐ-UBND 
ngày 01/4/2015 

Về ban hành quy trình tổ chức 
thực hiện các quyết định giải 
quyết khiếu nại có hiệu lực 

pháp luật trên địa bàn quận Phú 
Nhuận 

09/4/2015 

https://bientap.vbpl.vn/thanhph 
ohochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165607 
&Keyword=03/2015/Q%C4%9 

0-UBND 

III. LĨNH VỰC KHÁC 

1 Quyết định 07/2010/QĐ-UBND 
ngày 27/08/2010 

Về ban hành Quy ước mẫu Tổ 
dân phố và quy trình thẩm định 

Quy ước Tổ dân phố 
03/9/2010 

ittps://vbpl.vn/thanhphohochimi 
nh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=115962& 
dvid=379 

2 Quyết định 02/2013/QĐ-UBND 
ngày 03/4/2013 Về bãi bỏ văn bản 11/4/2013 

!ttps://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165597& 
Keyword=02/2013/Q%C4%90-

UBND 
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3 Quyết định 12/2013/QĐ-UBND 
ngày 04/10/2013 Về bãi bỏ văn bản 14/10/2013 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165629& 
Keyword=12/2013/Q%C4%90-

UBND 

4 Quyết định 04/2014/QĐ-UBND 
ngày 16/01/2014 Về bãi bỏ văn bản 24/01/2014 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165623& 
Keyword=04/2014/Q%C4%90-

UBND 

5 Quyết định 05/2014/QĐ-UBND 
ngày 12/02/2014 

Về ban hành Quy chế phối hợp 
thực hiện Nghị định số 

56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 
7 năm 2012 của Chính phủ 
giữa Ủy ban nhân dân quận 

Phú Nhuận và Hội Liên hiệp 
Phụ nữ quận Phú Nhuận 

20/02/2014 

https://vbpl.vn/thanhphohochimi 
nh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165649& 
Keyword=05/2014/Q%C4%90-

UBND 

6 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND 
ngày 03/11/2017 Về bãi bỏ văn bản 10/11/2017 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141241& 
Keyword=03/2017/Q%C4%90-

UBND 

7 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND 
ngày 21/3/2018 

Về bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ 
quyền hạn "kiểm soát thủ tục 
hành chính" của Phòng Tư 

pháp quận Phú Nhuận 

01/4/2018 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141244& 
Keyword=03/2018/Q%C4%90-

UBND 

8 Quyết định 06/2018/QĐ-UBND 
ngày 05/10/2018 

Về việc bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật của Ủy ban 12/10/2018 https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 

hochiminh/Pages/vbpq-
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nhân dân quận Phú Nhuận toanvan.aspx?ItemID=141250& 
Keyword=06/2018/Q%C4%90-

UBND 

9 Quyết định 01/2019/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2019 Về việc bãi bỏ văn bản 30/5/2019 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165579& 
Keyword=01/2019/Q%C4%90-

UBND 

10 Quyết định 02/2019/QĐ-UBND 
ngày 04/12/2019 

Về việc bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật 11/12/2019 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165601& 
Keyword=02/2019/Q%C4%90-

UBND 

11 Quyết định 02/2020/QĐ-UBND 
ngày 20/10/2020 

Về bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật 30/10/2020 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165605& 
Keyword=02/2020/Q%C4%90-

UBND 

12 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND 
ngày 03/12/2020 

Về việc bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật 12/12/2020 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165609& 
Keyword=03/2020/Q%C4%90-

UBND 

13 Quyết định 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 30/8/2021 

Bãi bỏ các quyết định của Ủy 
ban nhân dân quận Phú Nhuận 07/9/2021 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165584& 
Keyword=01/2021/Q%C4%90-

UBND 
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14 Quyết định 01/2022/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2022 

Bãi bỏ các quyết định của Ủy 
ban nhân dân quận Phú Nhuận 06/01/2023 

https://bientap.vbpl.vn/thanhpho 
hochiminh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165586& 
Keyword=01/2022/Q%C4%90-

UBND 

Tổng số: 28 văn bản 
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Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 15.03.2024 09:49:39 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÓC MÔN Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 946/QĐ-UBND Hóc Môn, ngày 29 thủng 02 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn kỳ 2019 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

Căn củ Luật To chức chinh quyền địũ phương ngày ì9 thảng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn hàn qưy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 20ỉ 5; 

Căn cứ Nghị định so 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ì 4 thảng 5 nâm 20ỉ ố của 
Chỉnh phủ Quy định chì tiết một sắ điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bản quy phạm pháp ỉuậí,ẩ 

Cán củ Nghị định sổ Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng Ỉ2 nấm 2020 của 
Chính phù sủa đoi, bó sung một so điếu cùũ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 
ỉ4 tháng 5 năm 2016 của Chỉnh phù Quy định chi tiểt một sô điêu và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật; 

Theo để nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại ĩ ờ trình số 79/TTr-TP 
ngày 23 iháng 02 nãm 2024. 

QUYÉTĐỊNH: 

Điều 1 . Công bố kết quả hệ thống hóa vãn bản quy phạm pháp luật cùa 
ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn kỳ 2019 - 2023, bao gôm: 

ĩ.Danh mục vàn bản quy phạm pháp luật hết hiệu !ựCj ngưng hiệu lực 
toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (07 vản bản); 
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2. Danh mục văn bàn quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống 

hóa 2019 - 2023 (15 văn bàn); 
3.Tập hệ thống hóa vân bãn kỳ 2019 - 2023 (15 văn bản). 
Điều 2 .  Giao Phòng Tư pháp huyện chịu trách nhiệm đăng tải kết hệ 

thống hóa vãn bản quỵ phạm pháp luật trên Công thông tin điện tử của Uy ban 
nhân dân huyện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4.  Chánh Vãn phòng Hội đông nhân dân vả ủy ban nhân dân huyện, 

Trường Phòng Tư pháp huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyểt định này. 

Kèm theo: 
(Danh mục văn bàn quy phạm pháp luật hết hiệu ỉực, ngưng hỉệu lực toàn bộ; 
Danh mục vân bàn quy phạm pháp ìuậí còn ịúệu lực; 
Tập hệ thong hóa vãn bản kỳ 20ỉ9 - 2023ỵ/.ịỊs-

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Huỳnh Thị Xuân Mai 



DAHNH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn 

trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 223 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huện Hóc Môn) 

stt Tên loại 
văn bản 

Số, ky hiệu; ngày, 
tháng,  năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi CŨ3 ván bàn Thỏ i  đ iếm 

củ hiệu [ục 

í Quyết định 
01/2017/QĐ-UBND 

ngấy 03 tháng 5 
năm 2017 

về việc ban hành Quy chể Tồ chức và hoạt động dìa Văn 
phòng Hội đồng nhân dân vả ủy ban nhân dẳn huyện. Hóc Môn, 

Ngày I 0 
tháng 5 

năm 2017 

2 Quyết dịrth 
02/203 7/QĐ-UBND 

ngày 03 tháng s 
năm 2017 

về việc ban hành Quy chế Tổ chức, vả hoạt động của Thanh 
tra huyện Hóc Môn, 

Ngày 10 
tháng 5 

nám 2017 

3 Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

ngảy 31 [háng 7 
năm 2017 

về vĩệc bãi bò Văn bản quy phạm pháp luật của úy ban nhân 
dán huyện Hóc Môn. 

Ngày 14 
tháng 8 

nãru 2017 

4 Quyết dinh 
U6/2017/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng s 
năm 2017 

về việc bãi bổ văti bản quy phạm pháp luật cúa ủy ban nhân 
dân huyện Hóc Môri. 

Ngày ŨS 
thảng 9 

năm 2017 

5 Quyết định 
08/2017/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng ỉ 2 
năm 2017 

Sủa đôi, bô sang một sô díẽu cùa Quy chẽ Tô chức và hoạt 
động của Vãn phòng Hội đong nhân dân và ừỵ ban nhàn dàn 
huyện HÓC Môn, 

Ngày 01 
thảng 01 

năm 2018 

6 Quyết định 
01/2018/QĐ-UBNT> 

ngày 09 tháng 2 
năm 2018 

về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng 
Giáo dục VẺ ĐÈO tạo huyện Hóc MÕ11. 

Ngày 25 
tháng 02 
nãin 20 ỉ 8 

7 Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND 

ngảy 16 tháng 3 
năm 2020 

Ban hành Quy c-he To chức vả haạl dông của Phòng Tài chính -
Kẻ hoạch huyện Hóc Môn. 

Ngày 25 
tháng 3 

I iãm 2020 



Stt TỀn loại 
văn hản 

Sô, ký hiệu; ngày,  
thảng, năm ban hành 

văn bản 
TẼn gọi của văn bản 

Thời điếm 
có hiệu lực 

8 Quyết dịnh 
0 l/2020/QĐ-ỊŨBND 

ngày 16 tháng 3 
năm 2020 

Ban hành Quy chế Tồ chức và hoạt động của Phỏng Vãn hóa 
và Thông tin huyện Hóc Môn, 

Ngày 25 
thảng 3 

năm 2Ũ2Ũ 

9 Quyết dinh 
01 /2021 /QĐ-UBNT) 

ngày 17 tháng 12 
năm 2021 

Ban hành Quy chế Tẻ chức và hoạt động củíi Lực lượng Kiềm 
tra liên ngành trong lĩnh vực vãn hóa, thông tin và phòng chống tệ 
Lận xã hội huyện Hóc Môn. 

Ngày 25 
tháng 12 
năm 2021 

10 Quyet định 
Ũ1 /2022/QĐ- UBMD 

ngày 04 thảng 01 
nãm 2022 

Bồ sung chức năng, nhiệm vụ đổi ngoại dốí với Vãn phòng Hội 
đồng nhân (lân vả Ùy ban nhân dân huyện Hác Môn. 

Ngày i5 
tháng 01 

nẫm 202-2 

n Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 6 
nãm2023 

về ban hành Quy định chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và lô 
chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 
Hóc Môn, 

Ngày 20 
tháng 6 

năm 2023 

12 Quyết định 
02/2023/QĐ-UBND 

ngảỷ 09 tháng 6 
năm 2023 

về ban hành Quy đình chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tồ 
chức của Phòng Y té huyện Hóc Môn. 

Ngày 20 
tháng 6 

Hăm 2023 

Ỉ3 Quyết định 
Ũ3/2023/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 8 
năm 2023 

Ban hành .Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Tu pháp huyện Hóc Môn. 

Ngày 15 
tháng 8 

nãm 2Ũ23 

14 Quyểt định 
04/2023/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng R 
năm 2023 

về ban hành Quy đinh chúc nàng, nhiệm VỊ), quyển hạn và tổ 
chức cùa Phỏng NỘI vụ huyện Hóc Môn, 

Ngày 15 
tháng s 

năm 2023 

15 Quyết định 
05/2023/QĐ-UBND 

ngày 20 thảng 12 
năm 2023 

về ban hành Quy định chửc nâng, nhiệm vụ, quyển hạn và tồ 
chức của Phỏng Tài nguyên vả Môi trường huyện Hóc Môn. 

Ngày 28 
tháng 12 
năm 2023 

ÚY BAN NHÂN DÂN HU VỆN HÓC MỒN 



DAHNH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 223 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huện Hóc Môn) 

À. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỌ TRONG KỲ HỆ THÓNG HỎA 2019-2023 

Sít TỀn toái 
sá, ký hiệu; ngày, 

tháng ,  t iãm han  
h à n h  v ă n  b ả n  

Tên gọi C(ia văn hân 
Lý do hết hiệu lực, 

Ngày hết 
hiệu lực, Sít 

vãn bản 

sá, ký hiệu; ngày, 
tháng ,  t iãm han  

h à n h  v ă n  b ả n  
Tên gọi C(ia văn hân 

ngưng hiệu [ự£ Hgung 
iiiẽìi hrc 

L VAN BAN HET JH LIỆU Lực TOÀN Bộ 

1 Quyét định 
5974/20 ỉ 5/QP-UBND 

ngày 03 tháng 5 
nãm 2018 

Vê việc ban hành Quy 
chế Tồ chức và hoại động 
của Lực iuựng Kĩẽm tra 
liên ngành trong lĩnh vực 
văn hóa, thông tin và 
phỏng, chống tệ nạiì xã 
hội huyện Hóc Mỏrt-

ĐƯỢC thay thê bởi Quyết định so 01/2021/QĐ-ƯBND 
ngày ỉ 2 tháng 7 nẵm 2021 cùa Ùy ban Iihâii dân 
huyện Hóc Môn ban hành Quy chể Tổ Ghửc VÃ 
hoạt dộng của Lục lurợng Kiểm tra liến ngành 
ừong lỉiih yirc văn hóat thông tin vả phòng, chổng 
Lệ nạn xã hội huyện Hóc Môn 

Ngày 22 
[háng lầ 
ũâm 202 ] 

2 Quyét định 
02/2018/QĐ-UBND 

ngày 03 thảng 5 
nãm 2018 

VẺ việc ban hành Quy 
chế TỒ chức và hoạt dộng 
của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội 
huyện Hóc Môn. 

ĐUỢC íhay thế bời Qiiyêt dinh S00L/2023/QEVUBNL> 
ngày 09 mãng € năm 2023 cùa ủy ban nhân dân 
huyện I-ĩóc Món ban hành Quy đỊnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hận và tổ chức- của Phòng Lao 
động - Thương binh và xa hội huyện Hột Mỏn. 

Ngày 20 
tháng 6 

nãưt2023 

3 QuyẾt định 
03/201 8/QĐ-UBN'D 

ngày 20 tháng 9 
NĂM 201E 

về việc ban hành Quy 
chể Tẻ chức và hoại 
động của Phòng Y tê 
huyện Hóc Môn. 

Được thay thế bởi Quyết định sỏ 022023/QĐ-UBND 
ngày 09 Iháng ó nỗni 2023 cùa úy ban nhân đậạ 
huyện Hóc Môn ban bành Quy định chúc năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cửa Phòng Y tể 
huyện Hóc Môn. 

Ngày 20 
tháng 6 

năm 2023 



m 
Tên loại 
văn bản 

SỐ, ký hiệu í ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bàn 
Lý [ìo hết hiệu lực, 

[ìgunẸ hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lục, 

ngtìrng 
hiẾu lực 

A Quyết định 
03/2017/QĐ-UBND 

ngày 03 thống 5 
nam 2017 

về việc ban hành Quy 
che tả chức vầ hoại động 
của Phòng Tư pháp huyện 
Hóc Môn. 

Dược thay thế bòi Quyết đình số 03ữ023/QĐ-UBND 
ngày 01 thẳng 8 nSin 2023 của ửy ban nhân dẫn 
huyện Hỏc MỖI1 ban hảnh Quy định chức nâng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cùa Phùng Tư 
pháp huyện Hóc Kíôn. 

Ngày 15 
tháng s 

íiãm 2023 

5 Quyét định 
09/2017/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 12 
nam 2017 

vể sừa dồi, bai bỏ một 
số điều của Quy ehể tố 
chúc và hoạt động của 
Phòng Tư pháp huyện 
Hóc Mỏn. 

Đuạc thay ứiể bởi Quy à đinh sổ 03/2023/QĐ-UBND 
ngày 0] tháng 8 níìm 2023 của ủy ban nhân dằn 
huyện Hóc Môri ban hảrih Quy định chức nâng, 
nhiệm ỵụ, quyền hạn vả to chức củà Phòng Tư 
pháp huyện Hóc Môn-

Ngày Ị5 
tháng 8 

nftm2023 

ó Quy á í định 
04/2017/QĐ-UBND 

ngày 03 tháng 5 
nẫm 2017 

vè việc ban hành Quy 
chế Tồ chức và hoạt động 
của Phùng Nội vụ huyện 
Hóc Môn. 

Đuợcxhay ũiể bởi Quyết ílịrih sổ 04/2023/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng s nỉim, 2023 cùa ủy ban nlìân dân 
huyện Hốc Môn ban hành Quy định chức năng* 
nhiệm vụ, quyền hạn và tồ chửc của Phỏng Nội 
vụ huyện Hóc Môn.. 

Ngày 15 
tháng 8 

nỉlm 2Ũ23 

7 Quyếl định 
07/2017/QĐ-UBND 

ngày 1 £ tháng 9 
năm 2017 

về việc ban hành Ọuy 
chể Tô chức và hoạt 
động cửa Phòng Tải 
nguyên và Môi trường 
huyện Hóc; MÔII. 

ĐLIỌC thay tbế bài Quyá địnli sả 05/2QZ3/QĐ-UBND 
ngày 20 Iháug 12 TI ăm 2023 của úy ban nhân dân 
huyện Hốc Môn ban hành Quy định chúc nặng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chửc cùa Phỏng Phòng 
Tải nguyên và Mòi trướng huyện Hóc Môn, 

Ngày 28 
thảng 12 

nám 2023 

Tòngs ấ: 07 vãn bản 
H. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BÕ 

1 1 Không cỏ 
Tonsp sồ: 00 vãn bản 



B. VĂN BẠN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOẢN BỘ TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG oi NẰM 20iy 
THUỘC ĐÓI TƯỢNG CỦA KỲ CÔNG Bỏ 2013 - 2018 NHƯNG CHƯA DƯỢC CÔNG Bổ (nếu có) 

Stt Tên loại 
vặn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm han hành ván bản Tên gọi của vãn ban Lý do hết hiện lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày !ie( 
hiệu tực, ngưng 

hiện lực 
Ị VĂN BÀN HÉT HIẼU Lưc TOÀN Bõ 

1 Khống cỏ 
Tổng so: 00 vãn bản 
II. VĂỈ V BẢN NGƯ> G HIỆU Lực TOÀN Bộ 

1 Kbông có 
Tỏng số: 00 vãn bàn 

ủy BAN NHÂN DÂN Hơ VỆN HÓC MÔN 
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TẬP HỆ THỐNG HÓA • • 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU Lực 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÓC MÔN 
TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 946/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn) 

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, năm 2024 
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Văn bản quy phạm pháp luật  còn hiêu lực của Hộ i  đong nhân dân, 
ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn trong kỷ Hệ thong hóa 2019 -  2023 

Stt Tên !uại 
văn bản 

Sổ, ký hiệu; ngày, 
thảng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Thòi điểm 
có hiệu lực 

1 Quyết định 
01/2017/QĐ-ƯBND 

ngày 03 tháng 5 
năm 2017 

vá việc ban hảnh Quy 
chế Tổ chức và hoạt động 
của Vãn phòng Hội đông 
nhân dân vả ủy ban nhân 
dân huyện Hóc Môn. 

Ngày 10 
tháng 5 

năm 2017 

2 Quyết định 
02/2017/QĐ-UBNĐ 

ngày 03 tháng 5 
năm 2017 

về việc ban hảnh Quy 
chế Tổ chúc vả hoạt động 
của Tbanh ừa huyện Hóc 
Môn. 

Ngày 10 
tháng 5 

năm 2017 

3 Quyết định 
05/2017/QĐ-ƯBND 

ngày 31 tháng 7 
năm 2017 

Vê việc bãi bỏ vãn bản 
t^uy phạm pháp luật của 
ủy ban nhân dân huyện 
Hoc Môn. 

Ngày ] 4 
tháng 8 

nãm 20] 7 

4 Quyết định 
06/2017/QĐ-UBND 

ngày 25 íháng 8 
năm 2017 

Vê việc bãi bỏ văn bân 
quy phạm pháp luật của 
ủy ban nhân dâiỉ huyện 
Hóc Môn. 

Ngày 08 
tháng 9 

năm 2017 

5 Qựỵểt đị nh 
08/20 ỉ 7/ỌĐ-ƯBND 

ngày 22 tháng 12 
năm 2017 

Sửa đổi, bổ sung một 50 
điều cùa Quy chế Tổ chức 
vả hoạt động của Văn 
phòng Hội đồng nhân dân 
vả ủy ban nhân dân huyện 
Hóc Môn. 

Ngày 01 
tháng 01 

năm 2018 

6 Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

ngày 09 thảng 2 
năm 20 ] 8 

Vê việc ban hành Quy 
chế Tồ chức vả hoạt động 
của Phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện Hóc Môn. 

Ngày 25 
tháng 02 

năm 2018 

7 Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 3 
nãm 2020 

Ban hành Quy chê Tô 
chức vả hoạt động của 
Phòng Tải chính - Kế hoạch 
huyện Hóc Món. 

Ngày 25 
tháng 3 

năm 2020 

8 Quyết định 
01/2020/QĐ- UBND 

ngày 16 tháng 3 
năm 2020 

Ban hành Quy chê Tô 
chức vả hoạt động của 
Phàng Văn hóa vả Thông 
tin huyện Hóc Môn, 

"Ngày 25 
thẩng 3 

năm 2020 
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ềk 

Stt Tên loại 
vã 11 bỉín 

Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành vản bản 
Tên £t>i của văn bản E5> I 

Thời đìỂm 
có hiệu lực 

9 Q-uyếl đỊrủi 
0 J /2021 /QĐ-UBND 

ttgày 1 7 tháng 12 
năm 2021 

Ban hành Quy chê Tố 
chức vả hoạt dộng của Lực 
lượng Kiểm íra liên ngành 
trong lĩnh vực vẫn hỏa; 
thông tin vả phòiỊg chòng tệ 
nạn xã hội huyện Hóc Môn. 

Ngày 25 
thảng 12 

nãm 2021 

10 Quyết định 
01 /2Ũ22/QĐ-ƯBND 

ngày 04 tháng 01 
năm 2022 

Bô sung chúc năng, nhiệm 
vụ đôi ngoại đôi vói Văn 
phòng Hội đồng ribân dân 
và ủy ban níỉãn dân huyện 
T íỏc Môn. 

Ngày 15 
tháng 01 
năm 2022 

11 Quyết định 
01 /2023/QĐ-UBND 

ngày 09 Iháng ó 
nảm 2023 

vể ban hành Quy đỊixh 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn và lô chức của 
Phồng Lao động -
Thương binh và Xẵ hội 
huyện Hóc Môn. 

Ngày 20 
thảng 6 

năm 2023 

12 Quyết định 
02/2023/QD-UBND 

ngày 09 iháng 6 
nărn 2023 

Vê ban hảnh Quy định 
chửc năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn vã tổ chức của Phòng Y 
tế huyện Hốc Môn. 

Ngày 20 
tháng 6 

năm 2023 

13 Quyết định 
03/2023/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 8 
năm 2023 

Ban hành Quy định chức 
nàng. nhiệm vụ, quyên 
hạn vả to chửc của Phòng 
Tư pháp huyện Hốc Môn, 

Ngảy 15 
tháng 8 

nãm2023 

] 4 Quyết định 
04/2023/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 8 
năm 2023 

Ve ban hành Quy định 
chức nãng, nliiệm vụ, quyền 
hạn và tồ chức của Phòng 
Nồi vu huyện Hóc Mồn, 

Ngày 15 
tháng 8 

nãm 2023 

15 Quyểt định 
05/2023/QĐ-UBND 

ngảy 20 tháng ỉ 2 
nãm2023 

về ban hành Quy định 
chửc năng, nhiệm vụ, 
quyển hạn vả tô chức của 
Phòng Tài nguyên vả Mội 
tnrÒỊúỄ huyện Hóc Môn. 

Ngày 28 
thảng 12 
nãm 2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MỒN 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


